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            HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      TỈNH ĐỒNG NAI
                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   ____________________                                                                                          
         Số:       /2024/NQ-HĐND
                         Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2024

            (DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT

Quy định phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa
và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ ……
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số…../TTr-UBND ngày……tháng…..năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quy định phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra số…../BC-HĐND ngày…..tháng…năm 2024 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giao cho cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý, khai thác.
2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền giao trực tiếp quản lý, thu phí và khai thác các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa và bảo tàng.
Điều 2. Mức thu, tỷ lệ để lại và đơn vị thu phí thăm quan

1. Đồng tiền thu phí: Việt Nam đồng (VNĐ).

2. Mức thu phí: 
	STT
	Điểm
tham quan
	Mức thu
(đơn vị tính: Đồng)
	Mức trích
(đơn vị tính %)
	Đơn vị
thu phí

	
	
	Người lớn
	Trẻ em từ 6 tuổi
	Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí
	Tỷ lệ nộp ngân sách
	

	01
	Danh thắng Bửu Long
	10.000
	5.000
	35
	65
	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu Long

	02
	Danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan
	20.000
	10.000
	50
	50
	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Xuân Lộc

	03
	Văn miếu Trấn Biên
	15.000
	10.000
	100
	0
	Bảo tàng tỉnh

	04
	Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai
	60.000
	20.000
	80
	20
	Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai

	05
	Bảo tàng tỉnh
	15.000
	10.000
	100
	0
	Bảo tàng tỉnh


Điều 3. Đối tượng được miễn và giảm phí thăm quan

1. Đối tượng được miễn phí

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

b) Trẻ em dưới 06 tuổi.
c) Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách ngoại giao, các đoàn khách đến làm việc với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

2. Đối tượng được giảm 50% mức phí 
a) Người được hưởng chính sách ưu đãi văn hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa thì phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú.

b) Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

c) Người cao tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

Điều 4. Quản lý và sử dụng phí thăm quan 
1. Đơn vị thu phí thực hiện việc kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định hiện hành.
2. Đơn vị thu phí thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa và bảo tàng phải niêm yết và công khai mức thu tại địa điểm trực tiếp thu phí.

3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng, công khai chế độ thu phí thăm quan di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và bảo tàng được thực hiện theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý thuế; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

4. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa …, kỳ họp …… thông qua ngày…. tháng…. năm 2024 và có hiệu lực từ ngày….tháng…..năm 2024./.

Nơi nhận:                                                                                  CHỦ TỊCH
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Website Chính phủ;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Lãnh đạo VP, các phòng, CVNC;

- Lưu: VT.

